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CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT DANH HIỆU 

ĐƠN VỊ KINH TẾ LÀNG NGHỀ TIÊU BIỂU – 2007 
 

TT Tên đơn vị 
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Công ty TNHH Qua Thuận 
Địa chỉ: Thôn Thuỵ ứng, xã Hoà Bình, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây 
Điện thoại: 034.853359 - Fax: 034.853616 
Ngành nghề: Sản xuất hàng đá & sừng mỹ nghệ 
 
Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm: Đá mềm xẻ ra dùng kỹ thuật: mài, ghép, đục, tiện 
thủ công; sản phẩm làm từ sừng trâu dùng kỹ thuật: cưa, ép dầu, đánh bóng thủ công.  
Doanh thu đối với sản phẩm trong năm 2005, 2006: 500.000.000đ 
Doanh thu dự kiến năm 2007: 700.000.000đ 
Tổng số lao động tại đơn vị: 15 lao động 
Thu nhập bình quân (1 người/tháng): từ 700.000đ - 1.200.000đ 
Doanh số xuất khẩu năm 2005 – 2006: 500.000.000đ - 600.000.000đ 
Thị trường xuất khẩu: Châu á: Hồng Kông, Thái Lan, Lào, Hàn Quốc, Châu âu: Pháp, Bỉ, Đức 
Những đổi mới về sản phẩm và công nghệ: Trước đây làm thô, đến nay đánh bóng, vẽ mầu cải 
tiến kỹ thuật đáp ứng thị hiếu của thị trường tiêu thụ. 
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Doanh nghiệp Tư nhân Văn Lâm Tam Cốc 
Doanh nghiệp tư nhân Văn Lâm Tam Cốc 
Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình 
Điện thoại: 030. 618017 - Fax: 030. 618038 
Ngành nghề: Thêu ren  
 
Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm: Vẽ mẫu sản phẩm, in ấn, thêu, giặt là, đóng gói 
Hệ thống chất lượng đang áp dụng: Đạt tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế. 
Doanh thu đối với sản phẩm trong năm 2005: 5 tỷ VNĐ, Năm 2006: 7 tỷ VNĐ 
Doanh thu dự kiến năm 2007: 8,5 tỷ VNĐ 
Tổng số lao động tại đơn vị: Trung bình từ 15 đến 40 lao động 
Thu nhập bình quân (1 người/tháng): 800.000đ 
Doanh số xuất khẩu năm 200: 05 tỷ VNĐ; Năm 2006: 07 tỷ VNĐ 
Thị trường xuất khẩu: Chủ yếu là khối EU và Mỹ 
Những đổi mới về sản phẩm và công nghệ: Cải tiến mẫu mã và tận dụng vật tư có sẵn ở trong 
nước. 
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Doanh nghiệp Tư nhân Minh Trang 
Địa chỉ: Văn Lâm, Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình 
Điện thoại: 030.618015 
Ngành nghề: Thêu ren 
 
Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm: Từ chất liệu vải, pha cắt, in kẻ, gia công thêu, thu 
hóa mọc, giặt là, thu hóa sản phẩm, đóng gói, xuất ra thị trường 
Doanh thu đối với sản phẩm trong năm 2005, 2006 
Doanh thu dự kiến năm 2007: Doanh thu bình quân: 06 tỷ – 07 tỷ/năm 
Tổng số lao động tại đơn vị: 20 lao động 
Thu nhập bình quân (1 người/tháng): 700.000đ - 800.000đ/lao động 
Doanh số xuất khẩu năm 2005 – 2006: 150.000USD/năm 
Thị trường xuất khẩu: ý, Mỹ, Pháp, úc, Nhật 
Những đổi mới về sản phẩm và công nghệ: Sản phẩm ga, gối của doanh nghiệp được giải sáng 
kiến cấp tỉnh năm 2006. 
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Công ty TNHH An Lộc 
Địa chỉ: Văn Lâm, Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình 
Điện thoại: 030. 618118 
Ngành nghề: Thêu ren 
 
Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm: Sáng tác mẫu, sản xuất mẫu sau đó in mẫu, thêu 
mẫu, hoàn thiện sản phẩm, giặt là, đống gói xuất ra thị trường 
Hệ thống chất lượng đang áp dụng: Năm 2008 áp dụng quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 
Doanh thu đối với sản phẩm trong năm 2005,2006:  
Doanh thu dự kiến năm 2007:  
Tổng số lao động tại đơn vị: 87 lao động 
Thu nhập bình quân (1 người/tháng): 800.000đ/người 
Doanh số xuất khẩu năm 2005 – 2006: Xuất khẩu trực tiếp 100% (Năm 2005 đạt  1.115.000 USD 
- Năm 2006: 1.800.000USD - Năm 2007: 2.200.000USD) 
Thị trường xuất khẩu: gồm các nước: Anh, Mỹ, ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Mehico. 
Những đổi mới về sản phẩm và công nghệ: Cải tiến phương pháp tạo mẫu để tăng năng suet lao 
động 
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Hợp tác xã Tre trúc Thu Hồng 
Địa chỉ: Thôn Thu Thuỷ, xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 
Điện thoại: 04. 8842135 
Ngành nghề: Tre trúc (nhà tre, đồ dùng nội ngoại thất bằng tre) 
 
Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm: Ngâm tẩm vật liệu, sấy chống mọt, bảo quản chất 
lượng, gia công lắp ráp, sơn hoàn chỉnh, đóng gói hoàn thiện. 
Hệ thống chất lượng đang áp dụng: Các bể ngâm tẩm vật liệu, dụng cụ đo kiểm. 
Doanh thu đối với sản phẩm trong năm 2005,2006:  
Doanh thu dự kiến năm 2007: 400.000.000đ 
Tổng số lao động tại đơn vị: 18 (thường xuyên 25 người) 
Thu nhập bình quân: 850.000đ/người/ tháng 
Doanh số xuất khẩu năm 2005 – 2006: Mới xuất thí điểm sang Đức, Nỹ, Nga: 02 Bộ Trường kỷ, 
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02 nhà tre, 05 giường tre và 200 cây tre 
Thị trường xuất khẩu: chủ yếu thị trường trong nước 
Giải pháp cải thiện môi trường:  
Những đổi mới về sản phẩm và công nghệ: Tháo rời, lắp ráp, xếp gọn, vận chuyển dễ dàng. Gia 
công sơ chế bằng máy thay cho lao động thủ công ở một số khâu kỹ thuật. 
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Công ty TNHH Hưng Long 
Địa chỉ: Đồng Kỵ, xã Đồng Quang, Từ Sơn, Bắc Ninh  
Điện thoại: 0241.743733 
Ngành nghề: Đồ gỗ mỹ nghệ và trang trí nội thất 
 
Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm: Xẻ gỗ, sấy phơi, làm kết cấu mộng, đục chạm, 
điêu khắc, khảm trai ốc, lắp ráp, đóng ráp, sơn phủ 
Doanh thu đối với sản phẩm trong năm 2005 đến 2007: từ 9 đến 15 tỷ đồng. 
Trong đó xuất khẩu khoảng 70 % . 
Tổng số lao động tại đơn vị: 350 người 
Thu nhập bình quân: 3.000.000đ/ người/ tháng 
Doanh số xuất khẩu: Năm 2005: 1.000.000.000đ; Năm 2006: 1.200.000.000đ 
Thị trường xuất khẩu: Trung Quốc, Nga, Ucraina, Mỹ 
Những đổi mới về sản phẩm và công nghệ: Công nghệ sấy chân không, theo quy trình công nghệ 
của Italia đảm bảo chất lượng xuất khẩu. 
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Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa 
Địa chỉ: Số 9, khu Công nghiệp Bắc Bỉm Sơn, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa 
Điện thoại: 0373. 770304 Fax: 0373. 772064 
Ngành nghề: Gỗ mỹ nghệ trang trí 
 
Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm: Nguyên liệu chính là bột gỗ, sản phẩm được tạo 
thành qua các công đoạn: Tạo mẫu sản phẩm, tạo khuôn, tạo cốt, làm vóc và hoàn thiện sản phẩm 
đều bằng thủ công 
Doanh thu đối với sản phẩm trong Năm 2005: 26.000.000.000đ - Năm 2006: 27.000.000.000đ 
Doanh thu dự kiến năm 2007: 28.000.000.000đ 
Tổng số lao động tại đơn vị: 801 người 
Thu nhập bình quân: 850.000đ/ người/ tháng 
Doanh số xuất khẩu: Năm 2005: 269.990.000đ  - Năm 2006: 2.766.494.000đ 
Thị trường xuất khẩu: Canada, Australia, EU và Bắc Mỹ 
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Cơ sở Sản xuất Phân bón Hữu cơ Tổng hợp 
Địa chỉ: D4 Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Tây 
Điện thoại: 034. 669340 
Ngành nghề: phân bón phục vụ nông nghiệp 
 
Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm: Thu gom các chất thải từ các làng nghề, phơi 
khô, nghiền nhỏ, thêm phụ gia và sinh vật. 
Hệ thống chất lượng đang áp dụng: Công bố chất lượng sản phẩm do Chi cục đo lường chất 
lượng Tỉnh cấp 
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Doanh thu đối với sản phẩm trong: Năm 2005: 280.000.000đ - Năm 2006: 280.000.000đ 
Doanh thu dự kiến năm 2007: 300.000.000đ 
Tổng số lao động tại đơn vị: 14 người 
Thu nhập bình quân : 1.500.000đ/ người/ tháng 
Doanh số xuất khẩu năm 2005 – 2006:  
Thị trường xuất khẩu:  
Giải pháp cải thiện môi trường: Đạt nhiều giải thưởng về môi trường 
Những đổi mới về sản phẩm và công nghệ: đang cho ra sản phẩm có chất lượng cao, nâng cấp 
máy, móc, thiết bị chuyên dùng 
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Công ty CP Sản xuất Kinh doanh XNK Vĩnh Long 
Địa chỉ: Lô A1 khu C, Khu công nghiệp Hoà Phú, ấp Thanh Hưng, xã Hoà 
Phú, Long Hồ, Vĩnh Long  
Điện thoại: 070.962710 - Fax: 070.962700 
Ngành nghề: Mây tre lá, TCMN 
 
Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm: Dùng công nghệ dệt, đan, kết, may mặc, sấy, sơn 
tĩnh điện, xử lý phủ bề mặt, chế tạo khung, hoàn chỉnh SP, đóng gói bao bì 
Hệ thống chất lượng đang áp dụng: áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO và yêu cầu của 
khách hàng 
Doanh thu đối với sản phẩm trong: Năm 2005: 5,6 Tr. USD, Năm 2006: 5,1 Tr. USD 
Doanh thu dự kiến năm 2007: 11,4 Tr. USD 
Tổng số lao động tại đơn vị: 500 người 
Thu nhập bình quân : 1.500.000đ/ người/ tháng 
Doanh số xuất khẩu năm 2005 – 2006: 10.7 Tr. USD 
Thị trường xuất khẩu: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, úc, EU và Mỹ 
Giải pháp cải thiện môi trường: Tái sinh, sử dụng tuần hoàn, không sử dụng hóa chất độc hại ảnh 
hưởng tới môi trường 
Những đổi mới về sản phẩm và công nghệ: Công nghệ hóa công nghệ: Dệt máy, may, sơn xử lý 
phủ bề mặt 
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Cơ sở Thêu tay Lê Văn Nguyên 
Địa chỉ: Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Tây 
Điện thoại: 0912.765123 
Ngành nghề: Thêu tay 
 
Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm: sưu tầm, nghiên cứu tạo mẫu, lên maket mẫu, 
chuẩn bị chất liệu vải, chỉ, lên khung thêu, thêu tay sản phẩm, hoàn thiện, đưa ra thị trường 
Doanh thu đối với sản phẩm trong Năm 2005: 90.000.000đ/tháng , - Năm 2006: 
150.000.000đ/tháng 
Doanh thu dự kiến năm 2007: 160.000.000đ/tháng 
Tổng số lao động tại đơn vị: 120 người 
Thu nhập bình quân (1 người/tháng): 1.200.000đ 
Doanh số xuất khẩu năm 2005 – 2006: trên 01 tỷ VNĐ 
Thị trường xuất khẩu: Nhật bản và EU 
Những đổi mới về sản phẩm và công nghệ: Liên tục thiết kế mẫu mã mới đưa ra thị trường để 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 
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Tổ hợp Sản xuất Giầy da Đỗ Thị Huyền 
Địa chỉ: Thôn Giẽ Thượng, xã Phú yên, huyện Phú Xuyên, Hà Tây 
Điện thoại: 034.793491 
Sản phẩm chủ yếu: Sản xuất Giầy, dép da cao cấp 
 
Tóm tắt quy trình Công nghệ: Da được pha cắt đưa vào máy dẫy gấp, đưa vào dây chuyền máy 
công nghiệp làm thành mũ giầy, gò vào phom, bôi keo, sấy nhiệt, đưa vào máy ép 3 chiều, thành 
sản phẩm. 
Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng: sản xuất theo quy trình thủ công truyền thống có sử 
dụng một số máy chuyên dùng để nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm 
Doanh thu đối với sản phẩm: Năm 2005: 800 triệu đồng - Năm 2006: 1 tỷ đồng  
Dự kiến 2007: 1 tỷ 300 triệu đồng. 
Tổng lao động trong đơn vị: 15 lao động 
Thu nhập bình quân: 1 triệu đồng/ người/ tháng 
Doanh số xuất khẩu: chưa xuất khẩu  
Thường xuyên đổi mới cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của khách hàng, đầu tư dây 
truyền máy móc mới, hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm 
Thành tích - Đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện 
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Công ty Cổ phần Thương mại & Xây dựng Tam Sơn 
Địa chỉ: Do thượng, Tiền phong, Mê Linh, Vĩnh Phúc 
Điện thoại: 0211.865328 
Sản phẩm chủ yếu: Đồ gỗ dân dụng và cao cấp, xây dựng công tình văn hoá 
cổ 
 
Tóm tắt quy trình Công nghệ: Hệ thống máy móc đã được cải tiến, sản xuất chi tiết 
Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng: Có đội ngũ công nhân lành nghề 
Doanh thu đối với sản phẩm: Năm 2005: 5 tỷ đồng - Năm 2006: 7 tỷ đồng 
Dự kiến 2007: 8 tỷ đồng 
Tổng lao động trong đơn vị: 50 lao động 
Thu nhập bình quân: 1.200.000đ/ tháng/ người 
Doanh số xuất khẩu: Chưa xuất khẩu  
Giải pháp cải thiện môi trường: Lắp đặt hệ thống sản xuất liên hoàn 
Những đổi mới về sản phẩm công nghệ: từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm đồ gỗ tinh xảo, 
đầu tư công nghệ, thợ bậc cao, có tay nghề chuyên trách (nghệ nhân) 
Thành tích: xây dựng một số hạng mục công trình như: chùa Khai Quang, thôn Hạ, xã Tiền 
phong, Nhà Văn Hoá xã Nam Hồng, Chùa Thôn Vệ xã Nam Hồng, trường THCS Tráng Việt, 
Trạm bơm hệ thống tưới tiêu thôn Do Hạ xã Tiền Phong, Hệ thống trường XÃ Tráng Việt, Nhà 
làm việc Thôn Tráng Việt, Trạm biến áp 400KVA xã Tiền Phong. 
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Doanh nghiệp Tư nhân Mỹ nghệ Xuất khẩu Mỹ Long 
Địa chỉ: xã Minh Lãng, huyện Vũ THư, tỉnh Thái Bình 
Điện thoại: 036.218358 
Sản phẩm chủ yếu: Thêu xuất khẩu 
 
Tóm tắt quy trình Công nghệ: Sáng tạo mẫu mã sau đó pha cắt vải,in, thêu gia công, vệ sinh công 
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nghiệp và đóng gói xuất khẩu 
Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng: theo hợp đồng tiêu chuẩn chất lượng khách nước 
ngoài : Hàn quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... 
Doanh thu đối với sản phẩm:  Năm 2005: 1.500.000 USD - Năm 2006: 2.500.000USD 
Dự kiến 2007: 2.500.000 USD 
Tổng lao động trong đơn vị: trên 2000 lao động 
Thu nhập bình quân: 1.000.000đ/ người/ tháng 
Doanh số xuất khẩu 2005- 2006: 64.000.000.000đ (sáu mươi tư tỷ đồng Việt Nam Thị trường 
xuất khẩu: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc 
Giải pháp cải thiện môi trường:  
Những đổi mới về sản phẩm công nghệ: Thường xuyên cải tiến mẫu mã, để hợp với thị hiếu 
người tiêu dùng. 
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Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tây An 
Địa chỉ: Thôn Hồng Phong, XÃ Tây An, Tiền Hải, Thái Bình 
Điện thoại: 036.781769 fax: 036.781769 
Sản phẩm chủ yếu: Mũ cói, mũ giấy, đan mây, bẹ chuối, móc sợi 
 
Tóm tắt quy trình Công nghệ: Làm thủ công 
Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng: Dùng lò sấy nóng mối mọt, để bảo quản chất lượng 
hàng hoá. 
Doanh thu đối với sản phẩm: Năm 2005 và Năm 2006: 18 tỷ 
Dự kiến 2007: 18 tỷ 
Tổng lao động trong đơn vị: 6.000 lao động 
Thu nhập bình quân: 600 đến 650.000đồng/ người/ tháng 
Doanh số xuất khẩu: 440.000 sản phẩm  
Thị trường xuất khẩu: Mỹ, Hà Lan, Nhật, Đức, Đài Loan 
Giải pháp cải thiện môi trường:  
Những đổi mới về sản phẩm công nghệ: Tự thiết kế, tạo mẫu, chào hàng và truyền dậy nghề thủ 
công bằng tay. 
 

 
15 

 
Doanh nghiệp Vạn Xuân- Trung tâm dậy nghề Vạn Xuân 
Địa chỉ: tiểu khu 6,Thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang 
Điện thoại: 0240.862187; Fax: 0240.764099 
Sản phẩm chủ yếu: Tranh thêu tay, Tranh Sơn Dầu, các loại sản phẩm túi sợi 
xuất khẩu 
 
Doanh thu đối với sản phẩm: Năm 2005: 1.100.000.000 đồng - Năm 2006: 1.300.000.000đồng 
Dự kiến 2007: 1.500.000.000đồng 
Tổng lao động trong đơn vị: 40 lao động 
Thu nhập bình quân: từ 700.000đ đến 800.000đồng/ người/ tháng 
Doanhnghiệp đã đóng thuế cho ngân sách Nhà nước: 290.000.000đồng 
Doanh số xuất khẩu 2005- 2006: hàng nghìn sản phẩm  
Thị trường xuất khẩu: Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản 
Giải pháp cải thiện môi trường: sản phẩm làm thủ công không ảnh hưởng đến môi trường. 
Những đổi mới về sản phẩm công nghệ: Luôn thay đổi mẫu và nâng cao tay nghề, chất lượng sản 
phẩm. 
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Công ty đá quý Nữ trang – Thần Châu Ngọc Việt 
Địa chỉ: 31 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội 
Điện thoại: 04. 821363  Fax: 04. 8213255 
Ngành nghề: Tranh đá quý, trang sức gắn đá quý 
 
Tóm tắt quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm: Khai thác đá, lựa chọn màu sắc, kích cỡ, sau đó 
gắn kết tạo hình lên tranh, hoàn thiện sản phẩm 
Hệ thống chất lượng đang áp dụng: Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội thẩm định đá quý Quốc tế GIA 
và Viện đá quý trang sức Việt Nam GIV. 
Doanh thu đối với sản phẩm trong Năm 2005: 11.515.000.000đ  - Năm 2006: 17.200.000.000đ 
Doanh thu dự kiến năm 2007: 17.900.000.000đ 
Tổng số lao động tại đơn vị: 60 người 
Thu nhập bình quân (1 người/tháng): 1.900.000đ 
Doanh số xuất khẩu : Năm 2005: 70.000 USD; – Năm 2006: 76.000USD 
Thị trường xuất khẩu: Mỹ, Đức, EU 
Giải pháp cải thiện môi trường: Thân thiện với môi trường 
Những đổi mới về sản phẩm và công nghệ: Nghiên cứu thành công kỹ nghệ cẩn ngọc vào tranh 
nghệ thuật, công bố nghề cẩn ngọc vào tranh 6/11/2002 tại Hà Nội. 
 

 


